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I. BAN TỔ CHỨC GIẢI 

Họ tên  Vai trò  
1. Ông Trương Quốc Long Điều hành, tổ chức giải đấu. 
2. Ông Phan Nhật Anh Cố vấn, truyền thông, quảng bá hình ảnh, tài trợ. 
3. Bà Nguyễn Thị Mai Xây dựng phong trào, phát triển cộng đồng. 
4. Ông Đỗ Chí Công Tiếp nhận hồ sơ, giải quyết các vấn đề liên quan 

đến nội dung điều lệ, phát sinh. 
5. Ông Nguyễn Hải Đăng Phụ trách chuyên môn, xét hạng VĐV, giải 

quyết khiếu nại hạng VĐV 
6. Ông Trương Quốc Hoàng Giám sát tài chính, phần mềm, admin website 

hanoispl.com. 
7. Ông Mai Trần Thuyết Thủ quỹ; IT, duy trì, quản lý phần mềm, Mod 

website hanoispl.com. 
(Ban Tổ chức giải sẽ được viết viết tắt là “BTC”) 
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II. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA CỦA GIẢI 

● Tạo lập và duy trì sân chơi thường xuyên cho các Vận động viên nghiệp dư, 
người chơi bóng bàn phong trào không phân biệt tuổi tác, giới tính, nghề 
nghiệp … (sẽ được viết tắt là “VĐV”) tại Hà Nội. 

● Với mục đích giao lưu, học hỏi và kết nối đam mê; BTC giải luôn cầu thị, lắng 
nghe và tiếp thu góp ý của các lãnh đội, đội trưởng và VĐV để không ngừng 
hoàn thiện Điều lệ cũng như các quy định, quy tắc tổ chức và vận hành giải 
đấu công bằng, minh bạch nhất có thể. 

 
III. NỘI DUNG THI ĐẤU VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 
3.1. Nội dung thi đấu 

● Số lượng: trong mùa giải đầu tiên số đội tham dự giải là số chẵn, đội cuối cùng 
đăng ký nếu rơi vào số lẻ sẽ vào danh sách chờ. 

● Tổng số đội tham dự sẽ chia làm các bảng đấu có số đội phù hợp, đánh vòng 
tròn một lượt chọn ra các đội xếp hạng cao nhất vào vòng đấu trực tiếp, dự 
kiến chia 02 nhóm như sau: 

o Super League I: gồm các đội xếp hạng từ 1 đến 4 của mỗi bảng. 
o Super League II: gồm các đội xếp hạng từ 5 đến 8 của mỗi bảng. 

Tuỳ thuộc vào số lượng tham dự giải, BTC có thể lựa chọn số đội tham gia 
vòng loại trực tiếp ít hoặc nhiều hơn. 

● Vòng chung kết tổ chức đánh loại trực tiếp để thi đấu từ Vòng 1/16 (nếu có) 
Tứ kết, Bán kết và Chung kết cho mỗi Nhóm ở sân trung lập do BTC chuẩn 
bị. 

3.2. Đối tượng tham gia 
3.2.1 Đội bóng 

● Các đội bóng thuộc các CLB bóng bàn trên địa bàn các quận/huyện thuộc 
Thành phố Hà Nội. 

● Mỗi đội tham dự giải đăng ký tối thiểu 7, tối đa 10 VĐV 
● Giữa mùa giải, mỗi đội được phép bổ sung/thay thế tối đa 03 VĐV. Chỉ được 

phép bổ sung/thay thế những VĐV mà BTC đã biết rõ trình độ. 
● Chuyển nhượng VĐV: giữa mùa giải, mỗi đội được phép chuyển nhượng tối 

đa 02 VĐV từ các đội đang thi đấu tại giải. 
● Việc bổ sung, thay thế và chuyển nhượng chỉ áp dụng sau khi đội bóng hoàn 

thành thủ tục và nộp lệ phí theo quy định của BTC giải. 
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● Mỗi đội được đăng ký tối đa 1 VĐV hạng C2. Tổng số các VĐV hạng C2, D1, 
D2 trong đội không được vượt quá 3 người (trường hợp không có VĐV hạng 
C2, đội có thể đăng ký tối đa 3 VĐV hạng D1/D2).   

● Trong suốt giải đấu, nếu VĐV hạng C2 được thăng hạng C1, VĐV vẫn được 
tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, nếu tiếp tục thăng hạng vượt quá C1, VĐV đó sẽ 
không được tham gia thi đấu nữa. 
 

3.2.1 Vận động viên 
● Các VĐV tham gia giải lần đầu phải đăng ký đúng với trình độ, phù hợp với 

mặt bằng chung của giải. Những trường hợp bị phát hiện sai hạng sẽ được BTC 
điều chỉnh bất cứ lúc nào. 

● Trong quá trình thi đấu, những VĐV có trình độ thực tế vượt quá cao (vượt 
quá 1,5 hạng, ví dụ trình độ hợp lý là E1 nhưng đăng ký F2) so với hạng đăng 
ký ban đầu sẽ bị loại khỏi giải đấu, hủy bỏ kết quả tất cả những trận đấu mà 
VĐV đó đã tham gia, đội trưởng sẽ phải giải trình chi tiết với BTC và các đội 
khác cùng bảng thi đấu. 

● Các VĐV chuyên nghiệp tuổi thiếu niên nhi đồng được phép đăng ký tham gia 
giải và sẽ được xem xét đánh giá hạng nhiều lần trong suốt mùa giải; VĐV 
chuyên nghiệp được hiểu là đang trong biên chế luyện tập, thi đấu cho các CLB 
bóng bàn chuyên nghiệp của các Bộ/ngành/địa phương. 

● Trong một thời điểm, mỗi VĐV chỉ được phép đăng ký tham gia thi đấu cho 
01 đội bóng. 

● Ban tổ chức giới hạn các VĐV tham gia theo trình độ từ hạng C diễn đàn bóng 
bàn Việt Nam (bongban.org) trở xuống. 
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● Ban tổ chức giải phân hạng các VĐV theo trình độ như bảng sau: 
 

Hạng 
Hanoi 
SPL 

Min Max Điểm gán 
ban đầu 

Quy đổi điểm với các VĐV đã có hạng ở 
giải đấu khác 

Hà Đông Pingtour Bắc Từ Liêm 

C1 1.600 1.699 1.650 >= 1.600 T7 >= 750 B9 >= 1.600 
C2 1.500 1.599 1.550 1.500-1.599 T7 700-749 B9 1.501-1.599 
D1 1.400 1.499 1.450 1.400-1.499 T6 650-699 B8 1.401-1.499 
D2 1.300 1.399 1.350 1.300-1.399 T6 600-649 B8 1.301-1.399 
E1 1.200 1.299 1.250 1.200-1.299 T5 550-599 B7 1.201-1.299 
E2 1.100 1.199 1.150 1.100-1.199 T5 500-549 B7 1.101-1.199 
F1 1.000 1.099 1.050 1.000-1.099 T4 450-499 B6 1.001-1.099 
F2 900 999 950 900-999 T4 400-449 B6 901-999 
G1 800 899 850 800-899 T3 350-399 B5 801-899 
G2 700 799 750 700-799 T3 300-349 B5 701-799 
H1 600 699 650 600-699 T2 250-299 B4 601-699 
H2 500 599 550 500-599 T2 200-249 B4 501-599 

 
4. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THAM GIA 
4.1. Điều kiện: 

● Mỗi đội tham dự giải có 01 địa điểm thi đấu (có thể thuê, mượn) làm sân nhà.  
● Tại sân nhà có ít nhất 02 bàn, trong đó tối thiểu phải có 01 bàn đủ tiêu chuẩn 

thi đấu, phải có bảng lật số và khuyến khích treo Pano Giải đấu trong suốt mùa 
giải. 

● Thành viên trong đội đáp ứng theo quy định sau:  
o Các VĐV đăng ký tham dự giải lần đầu, chỉ được đăng kí hạng thấp nhất 

là F2, cao nhất là C2.  
o Đối với những VĐV có hạng thực <F2 được xác minh như sau: 

- Nếu VĐV đã tham gia các giải có bảng xếp hạng, gửi thông tin chính 
xác để BTC tham khảo, đối chiếu. 

- Nếu VĐV chưa từng tham gia các giải đấu có bảng xếp hạng; gửi quay 
các trận đấu giải gần nhất để BTC làm căn cứ xác định hạng phù hợp. 

o Xem xét, linh hoạt giảm hạng đối với từng đối tượng VĐV cụ thể có tuổi 
trên 60, đã lâu ko tham gia các giải đấu League gần đây, nhưng các năm 
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trước đã có thứ hạng cao ở các giải đấu đó. 
4.2. Thủ tục đăng ký 

● Đăng ký trực tiếp với BTC thông qua Google form hoặc file mẫu excel. 
● Thông tin đăng ký gồm: Tên đội; tên và số điện thoại đội trưởng, đội phó. 
● BTC khuyến khích các đội cung cấp logo để cập nhật lên phần mềm, sử dụng 

làm icon đại diện cho đội khi hiển thị thông tin trên web. 
4.3. Lệ phí tham gia giải 
4.3.1. Tên đội 

● Miễn phí khi đăng ký tên đội lần đầu trên hệ thống hanoispl.com 
● 1.000.000đ với những đội đăng ký đổi tên (Những đội có từ 60% VĐV cũ 

trong đội hình mà đăng ký tên khác thì được coi là đổi tên).  
4.3.2. Lệ phí đội 

● 5.000.000đ/một đội. 
● Ký quỹ 1.000.000đ (tiền ký quỹ sẽ được hoàn lại khi kết thúc mùa giải sau 

khi đã trừ tiền xử phạt nếu đội vi phạm điều lệ giải), nếu số tiền ký quỹ nhỏ 
hơn 500.000đ thì đội sẽ phải nộp bổ sung cho đủ 1.000.000đ. 

● Đội tự ý bỏ giải hoặc bị kỷ luật nặng tới mức phải loại khỏi giải sẽ không 
được nhận lại tiền ký quỹ và tiền lệ phí. 

4.3.3. Lệ phí bổ sung và chuyển nhượng VĐV 
● Lệ phí bổ sung: VĐV thứ nhất: 500.000đ, VĐV thứ hai: 1.000.000đ. VĐV 

thứ ba: 2.000.000đ 
● Lệ phí chuyển nhượng: VĐV thứ nhất: 1.000.000đ, VĐV thứ hai: 

2.000.000đ.  
4.3.4. Thông tin nhận tiền lệ phí và ký quỹ 

● Tên chủ tài khoản: Mai Trần Thuyết; số tài khoản: 1234.56789.391 tại NH 
TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 

● Nội dung chuyển khoản: Tên đội + đóng lệ phí, ký quỹ 
Lưu ý: 

o Việc đăng ký được coi là thành công khi và chỉ khi các đội hoàn thành việc 
đăng ký theo quy định tại mục 4.2, nộp đầy đủ các khoản lệ phí theo quy định 
tại mục 4.3. và được BTC xác nhận. 

o BTC sẽ cung cấp tài khoản cho các Đội trưởng truy cập website của giải tại 
địa chỉ hanoispl.com để kiểm tra, hoàn thiện thông tin của đội và VĐV. 
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5. LUẬT VÀ THỂ THỨC THI ĐẤU 
5.1. Luật thi đấu: 

Áp dụng luật thi đấu bóng bàn do TCTDTT ban hành, một số điểm cần nhấn 
mạnh như sau: 

● Giao bóng tuân thủ theo luật, tung bóng rời tay và không được tạo xoáy trước 
khi bóng tiếp xúc mặt vợt, không ném bóng vào vợt, không quẹt, búng bóng… 

● Mỗi trận đấu được phép hội ý 01 lần với thời gian hội ý 01 phút. 
● Chỉ được lau mồ hôi sau mỗi 6 điểm thi đấu. 
● Không có hành động câu giờ làm gián đoạn nhịp độ trận đấu. 
● Không được hô hoán hoặc dùng từ khiếm nhã khi bóng đang trong cuộc. 
● Không có hành động, lời nói phản cảm, khiêu khích gây ức chế cho đối thủ. 
● Trang phục thể thao; Áo thi đấu không được dùng màu trắng. 
● Bóng thi đấu: 40+ đủ tiêu chuẩn thi đấu do đội chủ nhà chuẩn bị khi thi đấu 

vòng loại; tại vòng đấu trực tiếp BTC sẽ chuẩn bị bóng. 
● Mặt Vợt: Mặt vợt phải theo quy chuẩn và nằm trong danh sách thi đấu quốc tế 

được ITTF công nhận: Phải có 1 mặt màu đen, rõ chữ và logo hãng sản xuất, 
không tự ý làm thay đổi hình dạng, kết cấu, tính chất, thông số kỹ thuật của 
mặt vợt. 
(Nguồn kiểm tra: https://equipment.ittf.com/#/equipment/racket_coverings) 

5.2. Thể thức và các quy định thi đấu 
5.2.1. Thể thức 

Thi đấu đồng đội 09 trận theo thứ tự như sau: 
● Trận 1 A vs X 
● Trận 2  B vs Y 
● Trận 3 Trận đôi thứ nhất 
● Trận 4  C vs Z 
● Trận 5  D vs W 
● Trận 6  Trận đôi thứ hai 
● Trận 7  E vs Q 
● Trận 8  A vs Y 
● Trận 9  B vs X 

Một số quy định: 
● Các đội phải đăng ký danh sách các VĐV tham gia thi đấu ngay từ đầu 
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● Mỗi đội cần bố trí tối thiểu 5 VĐV chính thức và tối đa 4 VĐV dự bị cho một 
vòng đấu. 

● Đội hình đội chủ nhà: ABCDE + dự bị  
● Đội hình đội khách: XYZWQ + dự bị 
● Các VĐV ở vị trí A, B, X, Y không được tham gia thi đấu trận đôi. 
● Tại mỗi vòng đấu, đội được phép có tối đa 3 lượt trận có VĐV hạng D2 trở lên 

(nếu cử 2 VĐV hạng D2 trở lên thi đấu đôi, sẽ được tính là 2 lượt).   
● 1 trong 3 VĐV ở các vị trí C, D, E có thể đánh tối đa 3 trận (1 trận đơn, 2 trận 

đôi) trong trường hợp đội chỉ bố trí 5 người tham gia lượt đấu. 
● Các trận đánh đôi được sắp xếp dự bị vào thi đấu. 
● Mỗi đội phải cử hai đôi khác nhau thi đấu trong một vòng đấu. 
● Vòng bảng các đội thi đấu đủ 09 trận; từ vòng loại trực tiếp, trận đấu kết thúc 

khi một trong hai đội thắng 05 trận. 
● Ở mỗi trận, thi đấu 05 séc thắng 03 (kể cả trận đơn hay đôi), bên nào dẫn trước 

03 séc thì dừng trận. 
 5.2.2. Qui định đổi sân tại séc 5 (séc chung kết): 

● Không chấp bóng: có 1 bên đã ghi được 5 điểm; 
● Có chấp bóng: tổng tỷ số 2 bên cộng lại bằng 10 hoặc bên chấp điểm chạm 5. 
● Đối với trận đôi khi đổi bên thì đồng thời đổi người đỡ giao bóng. 

5.2.3. Chấp bóng 
● Thi đấu đơn: 
Hạng  C1 C2 D1 D2 E1 E2 F1 F2 G1 G2 H1 H2 

C1   202 222 232 333 343 444 454 555 565 666 676 

C2     202 222 232 333 343 444 454 555 565 666 

D1       202 222 232 333 343 444 454 555 565 

D2         202 222 232 333 343 444 454 555 

E1           202 222 232 333 343 444 454 

E2             202 222 232 333 343 444 

F1               202 222 232 333 343 

F2                 202 222 232 333 

G1                   202 222 232 

G2                     202 222 

H1                       202 

H2                         
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● Thi đấu đôi: công thức tính điểm dựa trên hạng của 2 cặp VĐV như sau  

 

Hạng Điểm  Chênh Chấp  

C1 12 điểm   0,5 202 
C2 11 điểm   1,0 222 
D1 10 điểm   1,5 232 
D2 9 điểm  [(A + B) - (C+D)] / 2 = chênh 2,0 333 
E1 8 điểm A+B là đôi có tổng điểm cao hơn đôi C+D  2,5 343 
E2 7 điểm   3,0 434 
F1 6 điểm   3,5 444 
F2 5 điểm   4,0 454 
G1 4 điểm   4,5 555 
G2 3 điểm   5,0 565 
H1 2 điểm   5,5 656 
H2 1 điểm   6,0 666 

 
5.2.4. Điểm đồng đội và xếp Thứ tự sau mỗi Vòng đấu 

Cách tính điểm đồng đội: 
● Mỗi lượt đấu tại vòng loại có số điểm tối đa là 9 điểm, chia điều cho 9 trận 

đấu không phân biệt đơn, đôi; mỗi trận thắng được cộng 01 điểm, mỗi trận 
thua tính 0 điểm vào kết quả đồng đội. 
Ví dụ: đội A thắng đội B với tỷ số 6 – 3; đội A được 6 điểm, đội B được 3 
điểm. 

● Trường hợp đội bỏ cuộc tại vòng đấu: 
o Đội thắng được cộng 7 điểm 
o Đội bỏ cuộc bị trừ 5 điểm và bị phạt 500.000đ 

● Trường hợp đội có VĐV bỏ trận thi đấu, trong Biên bản không ghi tỷ số các 
séc, mà chỉ ghi tỷ số bị xử thua 0/3 ở cột cuối, để tính điểm thành tích chung 
cuộc cho 2 đội (không tính điểm cá nhân). 

● Điểm số, thứ tự xếp hạng của các đội là căn cứ lựa chọn đội được quyền đi tiếp 
vào vòng trong đấu loại trực tiếp. 

● Căn cứ xếp hạng các đội lần lượt theo các tiêu chí: tổng số trận thắng, hiệu số 
trận thắng với trận thua, hiệu số séc thắng với sec thua, trận đối kháng.  
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Xử lý nhạy cảm: 
● Trong 2 vòng cuối cùng của vòng đấu bảng, nếu đội nào để thua đội đang xếp 

dưới 6 bậc trở lên trong bảng tổng sắp với các tỷ 2-7, 1-8, 0-9 thì sẽ bị trừ số 
điểm bằng hiệu số trận thắng và trận thua, đồng thời không được tính số điểm 
của đội thua. 

● Việc trừ điểm của đội vi phạm do BTC giải quyết định và điều chỉnh trực tiếp 
trên bảng tổng sắp. 
 

5.2.5. Điểm số và thứ hạng cá nhân 
● Điểm cá nhân được đăng tải trên website hanoispl.com. 
● Điểm cá nhân được tính như sau: 

 

Hiệu số điểm dư VĐV 
Thắng vs VĐV thua Điểm  Tỷ số  Hệ số (K) 

≤ -99 10  3-0 1,2 
≤ -79 9  3-1 1 
≤ -59 8  3-2 0,8 
≤ -39 7      
≤ -19 6,5      
≤ 19 6,5      
≤ 39 6      
≤ 59 5      
≤ 79 4      
≤ 99 3      

Điểm dư: là 2 chữ số cuối trong điểm của vận động viên tại vòng đấu liền kề 
trước đó 
VĐV thắng cuộc được cộng điểm bằng : ĐIỂM x Hệ số K 
VĐV thua cuộc bị trừ điểm bằng : ĐIỂM x Hệ số K 

● Điểm cá nhân chỉ được tính khi có trận đấu thực (không tính trận một bên có 
VĐV bỏ cuộc). Các trận được BTC kết luận là dàn xếp tỷ số thì không được 
tính điểm cá nhân. 

● Điểm cá nhân là căn cứ để hệ thống đề xuất lên/xuống hạng cho các VĐV. Các 
VĐV chuyên nghiệp sẽ được xét hạng cao hơn mặt bằng chung, được điều 
chỉnh hạng bất cứ lúc nào.  
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● Các VĐV trên 60 tuổi có thể được BTC sẽ xem xét điều chỉnh hạng cho phù 
hợp. 

5.2.6 Thời điểm xét hạng 
● Điểm tích luỹ của các VĐV sẽ được cập nhật và tính toán trên phần mềm sau 

mỗi vòng đấu; việc lên hoặc xuống hạng sẽ được cập nhật khi VĐV có tổng 
điểm tích luỹ rơi vào khung điểm của hạng mới. 

● VĐV lên hạng sẽ được cộng thêm 25 điểm vào tổng điểm tích luỹ. 
● VĐV xuống hạng sẽ bị trừ 25 điểm vào tổng điểm tích luỹ. 

5.3. Tổ chức thi đấu 
5.3.1. Họp kỹ thuật  

● Thời gian: trước mùa giải. 
● Thành phần (bắt buộc): BTC, đội trưởng hoặc đội phó các đội. 
● Nội dung: Phổ biến điều lệ giải, giải đáp thắc mắc và thống nhất phương thức 

tổ chức điều hành giải đấu. 
Lưu ý: Các đội không tham gia họp kỹ thuật sẽ không được giải quyết bất kỳ 
khiếu nại nào về điều lệ cũng như cách tổ chức và điều hành giải. 

5.3.2. Các vòng thi đấu 
● Vòng bảng: Trong trường hợp đội đi thiếu người, các trận đấu theo thứ tự trên 

biên bản thi đấu bị thiếu người sẽ tính là bỏ cuộc và thua với tỷ số 0-3 và không 
tính kết quả vào năng lực cá nhân VĐV.  

● Các đội thi đấu đủ 09 trận theo biên bản. 
● Vòng đấu loại trực tiếp đến hết Chung kết: Thi đấu tập trung trên sân do BTC 

lựa chọn. Các đội thi đấu theo biên bản, đội nào thắng 05 trận trước thì dừng 
trận đấu. 

● Điều kiện đủ để VĐV được tiếp tục thi đấu sau khi kết thúc vòng bảng: 
o VĐV tham gia từ đầu phải đánh tối thiểu số trận theo công thức sau: 

(Số đội trong bảng -1) * Số trận của vòng * 0,85 / Tổng số VĐV đăng ký 
o VĐV bổ sung phải đánh tối thiểu số trận >= 60% số trận tối thiểu của VĐV 

tham gia từ đầu mùa. 
5.3.3. Tổ chức thi đấu vòng bảng  

● BTC sẽ thông báo về lịch thi đấu trên website hanoispl.com và bằng văn bản 
tới tất cả các đội trong buổi họp kỹ thuật. Trong lịch thi đấu, đội xếp trước ở 
các cặp đấu được quy định là đội chủ nhà, đội xếp sau được quy định là đội 
khách. 
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● Thời gian bắt đầu các trận đấu: 16h00 Chủ nhật hàng tuần. 
● Đội khách có trách nhiệm liên hệ với đội chủ nhà trước trận đấu để xác nhận 

về thời gian, địa chỉ trận đấu trước 24 giờ. 
● Thỏa thuận thay đổi thời gian thi đấu (nếu có). Sau khi thỏa thuận đội chủ nhà 

có trách nhiệm thông báo với BTC trước 24 giờ và tổ chức thi đấu trước 02 
ngày của vòng kế tiếp. 

5.3.4..Trách nhiệm các đội trong buổi đấu 
● Trách nhiệm của đội chủ nhà: 

o Chuẩn bị sân bàn, bóng, bảng lật, trọng tài, nước uống cho hai đội. 
o Tạo điều kiện cho đội khách khởi động ít nhất 30 phút trước khi bắt đầu 

trận đấu. 
o Tổ chức chụp ảnh lưu niệm vòng đấu của hai đội. Ảnh chụp phải có đầy 

đủ các VĐV tham gia vòng đấu theo Biên bản; trường hợp VĐV đến muộn 
sau thời điểm chụp ảnh hai đội thì phải chụp ảnh bổ sung tại vị trí chụp ảnh 
của hai đội ban đầu. 

o Nhập kết quả trận đấu, đính kèm ảnh chụp hai đội và biên bản kết quả trận 
đấu lên website hanoispl.com trước 12h00 ngày thứ Ba của tuần tiếp theo 
hoặc trước 14h00 của ngày hôm sau với các trận đổi lịch thi đấu. 

● Trách nhiệm của đội khách: 
o Kiểm tra tính chính xác và xác nhận kết quả mà đội chủ nhà nhập lên hệ 

thống trước 12h ngày thứ Tư hàng tuần. Nếu thấy có sai sót, thông báo cho 
đội chủ nhà để đội chủ nhà trao đổi với BTC thay đổi kết quả đã đưa lên. 

● Trách nhiệm chung cả hai đội: 
o Hai Đội trưởng có trách nhiệm kiểm tra Hạng mới nhất của các VĐV trên 

website hanoispl.com trước thời điểm thi đấu để đảm bảo việc tính tỷ lệ 
chấp và ghi biên bản được chính xác. 

o Trường hợp hai đội xác định sai hạng của các VĐV và trận đấu đã diễn ra 
thì sẽ không tổ chức thi đấu lại, giữ nguyên kết quả theo biên bản thi đấu. 

o Trận đấu tiến hành theo đúng thứ tự ghi trên biên bản. Các trận đấu tiến 
hành trên 01 bàn, nếu đồng thuận thì có thể tiến hành trên 02 bàn. 

o Sau khi kết thúc trận đấu, hai đội trưởng kiểm tra cẩn thận biên bản trận 
đấu (Tỷ số, số séc thắng séc thua) rồi ký, ghi rõ họ tên. Biên bản được làm 
thành 01 bản, đội chủ nhà giữ biên bản, đội khách lưu ảnh chụp biên bản 
để kiểm tra, đối chiếu. 
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o Khuyến khích quay video các trận đấu và cung cấp cho BTC để hỗ trợ công 
tác truyền thông của giải đấu và sử dụng để giải quyết khiếu nại (nếu có) 

o Sự kiện bất khả kháng: là những điều kiện, hoàn cảnh khách quan ngoài ý 
muốn của con người (động đất, bão, lũ, mất điện v.v..). Trong trường hợp 
bất khả kháng, các trận đấu theo kế hoạch phải dừng hay hoãn thì tỉ số đã 
có giữa hai bên sẽ được bảo lưu và tiếp tục cập nhật khi tổ chức thi đấu trở 
lại. 

Lưu ý:  
- 02 vòng cuối các đội không được thay đổi lịch thi đấu và phải cập nhật kết quả 

thi đấu lên hệ thống trước 23h59 cùng ngày. 
- BTC có thể ẩn điểm cá nhân ở một số thời điểm để phục vụ công tác điều hành 

giải. 
- Nếu các đội nhập sai kết quả hoặc muộn thời gian quy định: phạt tiền đội chủ 

nhà và đội khách 100.000đ/01 lỗi. 
 
5. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ VÀ TỔ CHỨC THI ĐẤU 

● Thời gian đăng ký: Từ ngày 22/3/2025 đến 15/4/2025 
● Thời gian xét hạng: từ ngày 22/3/2025 đến 19/4/2025 
● Thời gian họp lãnh đội: 09h00 sáng ngày 20/4/2025 tại địa điểm do BTC 

chuẩn bị và thông báo cho Đội trưởng các đội chậm nhất 02 ngày trước ngày 
họp.  

● Thời gian xử lý khiếu nại hạng: từ 21/4/2025 đến hết 25/4/2025. 
● Thời gian thi đấu Vòng 1 (dự kiến): 16h00 ngày 27/4/2025 
● Thời gian bổ sung, chuyển nhượng: giữa mùa 

 
6. GIẢI THƯỞNG 
Giải thưởng bao gồm tiền mặt và hiện vật, cúp, huy chương và nhiều phần quà của 
BTC và nhà tài trợ (nếu có); mức thưởng dự kiến với số lượng đội tham gia từ 32 trở 
lên như sau: 

● Super League I: 
Giải Nhất: 30.000.000đ; 
Giải Nhì: 15.000.000đ; 
Đồng Giải Ba: 8.000.000đ.; 

● Super League II:  
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Giải Nhất: 10.000.000đ; 
Giải Nhì: 5.000.000đ. 
Đồng Giải Ba: 3.000.000đ.; 

● Giải/quà dành cho cá nhân xuất sắc: BTC sẽ có phần thưởng, giải riêng tuỳ 
theo điều kiện thực tế và diễn biến giải đấu. 

Lưu ý; Trường hợp số lượng đội dưới 32; BTC sẽ cân đối lại mức tiền thưởng cho 
phù hợp và công bố tại buổi họp lãnh đội trước khi khai mạc giải. 
 
7. KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI 

● BTC chỉ nhận đơn khiếu nại của đội trưởng các đội hoặc người được đội trưởng 
ủy quyền thông qua nhóm zalo đội trưởng. 

● Khi nhận được khiếu nại, BTC sẽ phản hồi lần 1 trong vòng 24h. 
● Các vấn đề khiếu nại sẽ được giải quyết bởi toàn bộ thành viên BTC. Trong 

trường hợp phức tạp, tế nhị có thể BTC sẽ mời các đội trưởng tham gia tư vấn, 
góp ý. Trên cơ sở các ý kiến tư vấn đã tham khảo BTC sẽ ra quyết định cuối 
cùng mà các bên phải tuân theo. 

 
8. KỶ LUẬT 

● BTC kêu gọi các VĐV tham gia thi đấu tuân thủ nghiêm túc Điều lệ giải, thể 
hiện tác phong thi đấu đoàn kết, trung thực, cao thượng, tuyệt đối không được 
tẩy điểm, mua bán, dàn xếp tỷ số trận đấu. 

● BTC truất quyền thi đấu cá nhân, tước bỏ huy chương và thành thích (nếu có), 
hoặc xem xét tư cách tham dự của các đội và VĐV vi phạm tại các giải tiếp 
theo với các trường hợp sau: 
o Xúc phạm, hành hung, có lời lẽ khiếm nhã với BTC và người chơi khác. 
o Yêu sách, đòi hỏi trái với các quy định của Điều lệ, hoặc có những phát 

ngôn không có tính xây dựng, thiếu lịch sự, không đúng bản chất sự việc 
trên các phương tiện đại chúng, làm ảnh hưởng đến uy tín của giải đấu. 

o Tẩy điểm, tham gia mua bán, dàn xếp tỷ số trận đấu, có hành vi phá hoại 
giải đấu. 

o Tùy theo mức độ nặng, nhẹ BTC sẽ có những hình thức xử lý phù hợp. 
Những tình huống chưa được liệt kê tại Điều lệ này và những điều chỉnh có 
lợi cho phong trào sẽ do BTC toàn quyền quyết định. 
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10. CAM KẾT 

Bằng việc đăng ký tham gia và nộp lệ phí giải thì toàn bộ các VĐV của các đội 
tham gia Giải bóng bàn Hà Nội Super League - Victas tour 2025 được hiểu và 
đồng ý rằng: 

● Đã đọc và hoàn toàn hiểu rõ, đầy đủ điều lệ của giải. Những thắc mắc đã được 
BTC giải thích rõ ràng. 

● Trong quá trình tham gia giải cam kết tuân thủ điều lệ giải, luật chơi, các chế 
tài xử lý vi phạm, đăng ký đúng hạng VĐV, thực hiện nghĩa vụ với nhà tài trợ 
(nếu có) và sự điều hành của BTC trong suốt mùa giải diễn ra. 

● Việc tôn trọng các đội bạn, tôn trọng BTC giải chính là tôn trọng cuộc chơi 
này và cũng là tôn trọng chính mình. 

● Các VĐV tham gia thi đấu đảm bảo có đủ sức khỏe về thể chất và tinh thần. 
BTC hoàn toàn không chịu trách nhiệm nếu có bất kỳ vấn đề gì xảy ra do với 
sức khỏe, tính mạng của VĐV trong suốt thời gian thi đấu của giải. 

 
 

BAN TỔ CHỨC GIẢI 
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Phụ lục 01 
Mẫu đăng ký tham dự giải 
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Phụ lục 02 
Mẫu Biên bản thi đấu 

 

   

   
 

BIÊN BẢN THI ĐẤU 
GIẢI HÀ NỘI SUPER LEAGUE – VICTAS TOUR 2025 

Vòng: _____   Bảng: _____    Ngày ____ tháng ____ năm ____ 
ĐỘI CHỦ NHÀ (ABCDE): ____________   ĐỘI KHÁCH (XYZWQ): ____________ 
 Họ tên VĐV chủ nhà Hạng  Họ tên VĐV khách Hạng 

A   X   
B   Y   
C   Z   
D   W   
E   Q   

DB 1   DB 1   
DB 2   DB 2   
DB 3   DB 3   
DB 4   DB 4   

 

THỨ TỰ TRẬN ĐẤU: 

Stt Cặp 
đấu 

Tên VĐV 
chủ nhà 

Tên VĐV 
khách 

Chấp 
Séc Kết 

quả 1 2 3 4 5 

1 A - X    / / / / / / 
2 B - Y    / / / / / / 
3 Đôi 1    / / / / / / 
4 C - Z    / / / / / / 
5 D - W    / / / / / / 
6 Đôi 2    / / / / / / 
7 E - Q    / / / / / / 
8 A – Y    / / / / / / 
9 B - X    / / / / / / 

 

KQ CHUNG 
CUỘC 

Đội chủ nhà Đội khách Lưu ý về trận đấu (nếu có): 

Tỷ số trận   
Tỷ số séc   

 

ĐỘI CHỦ NHÀ 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

TRỌNG TÀI (Nếu có) 
(Ký & ghi rõ họ tên) 

ĐỘI KHÁCH 
(Ký & ghi rõ họ tên) 
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